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Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

   Chủ tọa phiên họp: Ông Huỳnh Kim Triều – Thẩm phán  

Thư ký phiên họp: Bà Lương Thị Hồng Vân - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Trà Vinh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tham gia phiên họp: Bà 

Phạm Thị Bé Em – Kiểm sát viên. 

 
 

Ngày  05 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

292/2020/TLST-VDS, ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số: 78/2020/QĐST - VDS, ngày 27 tháng 10 năm 2020. 
 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1951(có 

mặt) 

Địa chỉ: Số 9, khóm X, phường Y, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị Thanh Th, sinh 

năm 1980. 

Địa chỉ: Số 9, khóm X, phường Y, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: bà Nguyễn Thị L  yêu cầu 

Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với chị Nguyễn Thị 

Thanh Th. 
 

 

NHẬN ĐỊNH: 
 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhận định: 

[1] Về tố tụng và thẩm quyền: Chị Nguyễn Thị Thanh Th, đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại số 9, Đồng Khởi, khóm X, phường Y, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. Do đó căn cứ khoản 1, Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 

Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, yêu cầu của bà Nguyễn Thị L thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

  [2] Về nội dung: Xét thấy chị Nguyễn Thị Thanh Th, từ nhỏ khi sinh ra đã có 

bệnh bẩm sinh, khù khờ, chậm phát triển thể chất tâm thần hơn so với trẻ cùng trang 

lứa, đến năm 6 tuổi mới biết đi, lớn lên chị Th không làm được việc gì, sinh hoạt 

hàng ngày không tự lo cho bản thân được mà phải có người phục vụ, chăm sóc.  

 [3]Tại kết luận giám định pháp Y tâm thần theo trưng cầu số: 

282/2020/KLGĐ ngày 23/10/2020 của Trung tâm pháp Y tâm thần khu vực Tây 

Nam Bộ kết luận: “Chị Nguyễn Thị Thanh Th chậm phát triển tâm thần nặng (F72-

ICD10). Hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Vì vậy 

yêu cầu của bà Nguyễn Thị L đề nghị Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Thị Thanh Th 

mất năng lực hành vi dân sự là phù hợp với quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự, 

Điều 376, 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[4] Tại phiên họp, Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án áp dụng khoản 1 

Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 149, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Điều 22 Bộ luật dân sự chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị L tuyên bố chị 

Nguyễn Thị Thanh Th mất năng lực hành vi dân sự. Xét đề nghị của Kiểm sát viên 

là có cơ sở nên được chấp nhận. 

[5] Từ những phân tích trên, nghĩ nên chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị 

L đề nghị Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Thị Thanh Th mất năng lực hành vi dân sự. 

[6] Về lệ phí: do bà Nguyễn Thị L là người cao tuổi và có đơn xin miễn lệ 

phí, do đó chấp nhận miễn lệ phí cho bà L. 

Vì các lẽ trên;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Căn cứ khoản 1 Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 149, Điều 372, Điều 376, 

Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22 Bộ luật dân sự. Căn cứ điểm 

đ khoản 1, Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

 Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị L. 

1. Tuyên bố chị Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm 1980; Trú tại: Số 9, Đồng 

Khởi, khóm X, phường Y, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh mất năng lực hành vi 

dân sự. 

 2. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị L không phải nộp 

lệ phí dân sự sơ thẩm. 

 3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Đương sự có mặt được quyền quyền kháng 

cáo,Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Đương sự vắng mặt được 

quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp 

có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 
 

                           THẨM PHÁN 



Nơi nhận: 

- TAND TTV 

- VKSND TPTV 

- Chi cục thi hành án DS TPTV 

-UBND phường Y, TPTV 

- Các đương sự  

- Lưu hồ sơ                                                                                           Huỳnh Kim Triều 

 

                        


